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Dư toán thu
Tổng sô thu
Các khoản phí, lệ phí
Thu học p h í sinh viên đạ i học

Thu học p h í đào  tạo Sau đạ i học

Thu lệ p h í tuyển s inh ĐH , Sau Đ H

Thu hoạt động sx, cung ứng dịch vụ
Thu thuê hoạt động tà i chính, sử  dụng m ặt bằng...
' T U , .  12  ữ —  Ạ-l ■» \  ,Thu liên kết đào  tao

Thu khoá đào  tạo ngắn hạn
Thu sự nghiệp
Học phí hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 

Kinh phí ĐT sau ĐH, thu học cải thiên, học vượt...

ĐT Chương trình tiên tiến, Ktrúc CQ, ngoài NS
Thu khác

K ý túc xá sinh viên

Thu khác ( thu quản lý các đơn vị trực thuộc, NCKH )

SỐ thu nộp NSNN (thuê GTGT, TNDN)
Số thu được để lại chi theo chê độ (I - II)
Dự toán ngân sách Nhà nước cấp
n . y  \ Ỉ ^ A___ Z j l ■ ■ 7 T TDự toán Ngân sách cấp cho hoạt động thường xuyên
Đào tạo đại học ( Mục 134 )
KP thực hiện chế độ cấp bù miễn, giảm HP
Đào tạo chương trình Tiên tiến
n ,  í «L. __________________  TTDự toán ngán sách cấp cho HĐ không thường xuyên
Đề án 911
CTM T Q G  GD và Đ T  -  DA tăng cường dạy và học N N
Kinh phí thực hiện đề tài NCKH(370-371)
Sự nghiệp kinh tế (432)
Sự nghiệp môi trường (281)
Sự nghiệp đào tạo

198.774.814
110,647,482
63,986,000
57,686,000

5,300,000
1,000,000
9,400,000
5,400,000
4,000,000

0
36,261,482
8,500,000

14,836,307
12,925,175

1,000,000
600,000
400,000

1,717,062
108,930,420
89,844,394
59,287,960
57,360,060

1,927,900
0

30,556,434
0

5,941,954
1,500,000
1,000,000
1,500,000
9,000,000



STT Chỉ tiêu Dự toán Ghi chú

( Tăng cường năng lực cơ sở vật chất phòng thí nghiêm) 0

2.7 Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản 7,000,000
(Sửa chữa, chống xuống cấp và cải tao Ký túc xá (Nhà 
F)

0

2.8 Đào tạo sinh viên Lào+Cam puchia 4,614,480
B Dư TOÁN CHT 198.104.066
I Dự toán chi hoạt động thường xuyên 167,547,632
1 Đào tao Đai hoc 144,348,778

1.1 Chi thanh toán cá nhân 94,339,902
Mục Tiền lương 31,546,139
Mục tiền công 514,227
Mục Phụ cấp lương 31,571,293
Học bổng 4,849,463
Khen thưởng

Mục Phúc lợi tập thể 264,911
Mục Các khoản đóng góp 8,298,369
Mục các khoản thanh toán cá nhân 17,295,500

1.2 Quản lý hành chính (điện, nước, xăng dầu, điện thoại, 
VPP, hội nghị, công tác phí, thuê mướn...) 16,990,809

1.3 Chi mua sắm sửa chữa 16,140,500
- Sửa chữa thường xuyên 7,970,500

- - Mua sắm tài sản 8,170,000
y . ị . 4

p

Chi nghiệp vụ chuyên môn, chi hoạt động dịch vụ và chi 
khác (chi tốt nghiệp, tham quan thực tập, mua vật tư thí nghiệm 
sach tai liệu, NCKH cấp trường, hố trơ, tiếp khách và các khoản 
chi khác...)

14,949,667
1.5 KP thực hiện chế độ cấp bù miễn, giảm HP 1,927,900
2 Đào tạo sau đại hoc 12,798,854
3 Chi lệ phí tuyển sinh 1,000,000
4 Chi hoạt động dịch vụ 9,400,000
II Dự toán chi không thường xuyên 30,556,434

H à N ội, ngày l tháng (2_năm 2015


